
DANH SÁCH CÁC HỘI VIÊN ĐÃ THAM GIA ĐÓNG GÓP QUỸ HỘI (2012-2013) VÀ ỦNG HỘ QUỸ                                                

DỊP LỄ KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP HỘI (10/11/2012) 

Số TT Họ và tên Địa chỉ ở VN Địa chỉ ở Nga Điện thoại Quỹ hội Ủng hộ 

1 Nguyễn Ngọc Khánh Ngô Quyền-HP Sadovod 8 926 1568707 3.200 R 2.000 R 

2 Lương Thị Ngọc Ngô Quyền-HP Sadovod 8 926 1568707 3.200 R  

3 Nguyễn Thị Nội Văn Cao-HP Mêkông 8 926 6780266 3.150 R  

4 Vũ Thị Quyến An Đồng-HP Mêkông 8 903 2628989 3.200 R  

5 Trần Văn Thong Thủy Nguyên-HP Lublino 8 925 8454078 100 USD 10.000 R 

6 Phùng Thị Ngà Thủy Nguyên-HP Lublino 8 925 8454078 100 USD  

7 Bùi Thị Chung An Lão-HP Sadovod 8 926 0441666 3.150 R  

8 Bùi Thị Thu An Lão-HP Lublino 8 925 0418666 3.150 R  

9 Vũ Song Phú An Lão-HP Lublino 8 926 0041718 100 USD  

10 Đặng Thị Hồng Hải An Lão-HP Lublino 8 926 0041718 100 USD  

11 Bùi Duy Tĩnh Văn Cao-HP Lublino 8 967 2905365 100 USD 30.000 R 

12 Phạm Thị Xuyên Văn Cao-HP Lublino 8 962 3626388 100 USD  

13 Bùi Ngọc Đức Văn Cao-HP Lublino 8 967 2905365 3.200 R  

14 Ngô Thị Thơm Văn Cao-HP Lublino 8 967 2905365 3.200 R  

15 Phạm Văn Tuyển Trực Cát-HP Lublino 8 926 3774949 3.200 R  

16 Lê Thị Phương Hoan Trực Cát-HP Lublino 8 926 3774949 3.200 R  

17 Đào Xuân Trung An Lão-HP M.электрозавод 8 965 2247483 3.200 R  

18 Nguyễn Mỹ Bình Văn Cao-HP 2A18 Lublino 8 903 574 55 00 3.200 R  

19 Nguyễn Ngọc Cương Văn Cao-HP Lublino 8 964 7061589 3.200 R 30.000 R 

20 Nguyễn Xuân Hồng An Lão-HP Lublino 8 905 5674612 3.200 R  

21 Bùi Thị Hồng An Lão-HP Lublino 8 964 7680766 3.200 R  

22 Nguyễn Quốc Việt An Lão-HP Sadovod 8 9687857019 3.200 R  

23 Bùi Ngọc Tuyền An Lão-HP Sadovod 8 962 0613870 3.200 R  

24 Nguyễn Thị Bể An Lão-HP Sadovod 8 926 2822259 100 USD  

25 Nguyễn Mạnh Giá An Lão-HP Sadovod 8 926 2822259 100 USD  

26 Nguyễn Hoàng Danh An Lão-HP Sadovod 8 926 2822259 100 USD  

27 Trương Văn Thụy An Lão-HP Lublino 8 926 2650418 100 USD 3.000 R 

28 Trần Trọng Đông Kiến An-HP Lublino 8 967 2613818 3.200 R  

29 Nguyễn Văn Tuệ Thượng Lý-HP Lublino 8 926 1014069 100 USD 10.000 R 

30 Trần Thị Kim Hoa Thượng Lý-HP Lublino 8 926 1014069 100 USD   

31 Ngô Quân Hùng Lê Chân-HP Lublino 8 925 1853099 100 USD  

32 Ngô Đức Mạnh Lê Chân-HP Lublino 8 925 1853099 100 USD  

33 Nguyễn Văn Diện An Lão-HP Sadovod 8 962 8930093 100 USD  

34 Nguyễn Văn Thụy Vĩnh Bảo-HP Sadovod 8 964 7616934 100 USD  

35 Lê Văn Sâm Thủy Nguyên-HP Sadovod 8 926 5858069 3.200 R 20.000 R 

36 Trần Thị Thúy Thủy Nguyên-HP Sadovod 8 926 5858069 3.200 R  

37 Lê Thành Lập Thủy Nguyên-HP Sadovod 8 926 6552229 3.200 R  

38 Lê Văn Dư Thủy Nguyên-HP Sadovod 8 926 5858069 3.200 R  

39 Lê Thành Chung Thủy Nguyên-HP Sadovod 8 926 5858069 3.200 R  

40 Phạm Thị Niên Ngô Quyền-HP Dịch vụ tổng hợp 8 915 4867209 100 USD  

41 Lê Ngọc Khuyến Đồ Sơn-HP Lublino 8 968 8538698 3.200 R 30.000 R 

42 Phạm Thị Hồng Minh  Đồ Sơn-HP Lublino 8 967 0781358 3.200 R  

43 Trần Văn Ba Lê Lợi-HP 
Cty XNK thủ công 

mỹ nghệ 
8 965 3785655 3.300 R 100.000R 

44 Phạm Thị Thanh Vân Lê Lợi-HP 
Cty XNK thủ công 

mỹ nghệ 
8 965 3785655 3.200 R  

45 Phạm Văn Chương Ngô Quyền-HP Lublino 8 965 2250286 100 USD 30.000 R 

46 Lê Thị Kim Yến Ngô Quyền-HP Lublino 8 962 3628686 100 USD  

47 Lê Bá Cường Ngô Quyền-HP Lublino 8 964 7096039 100 USD  

48 Vũ Thị Ngọc Quán Trữ-HP Lublino 8 925 3144568 100 USD  

49 Hoàng Văn Tiến Kiến Thụy-HP Doanh Nghiệp 8 909 166 15 50 3.000 R 7.000 R 

50 Đàm Quang Tản Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 7-NGĐ 8 926 2658103 3.200 R 20.000 R 

51 Nguyễn Thị Tuyết Mai Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 7-NGĐ 8 926 2658103 3.200 R  

52 Đàm Quang Tùng Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 7-NGĐ 8 926 2658103 3.200 R  

53 Đàm Tuyết Lê Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 7-NGĐ 8 926 2658103 3.200 R  

54 Lê Đăng Quyết Cát Dài-HP Km 19 8 925 3758916 3.200 R  

55 Mai Thị Lan Khanh Cát Dài-HP Km 19 8 925 3758916 3.200 R  

56 Bùi Đức Nam  Lublino 8 965 2254868 3.250 R  

57 Hà Thị Mai  Lublino 8 965 2254868 3.250 R  

58 Đào Hoàng Thành Kiến An-HP Lublino 8 926 1868319 3.200 R 10.000 R 

59 Phạm Tuấn Anh Lê Lợi-HP Lublino 8 905 5635858 100 USD 40.000 R 

60 Phạm Thị Oanh Lê Lợi-HP Lublino 8 905 5635858 100 USD  

61 Phạm Văn Tiến Lê Lợi-HP Lublino 8 965 2890832 100 USD  

62 Trần Thanh Tuân Lê Lợi-HP Lublino  100 USD   

63 Trần Chí Công  Lublino 8 926 7833456 100 USD  

64 Vũ Thị Hải Yến  Lublino 8 926 7833456 100 USD  

65 Bùi Đức Mạnh  Lublino 8 965 2432283 3.200 R  

66 Nguyễn Thúy Nga Trần Quang Khải-HP Lublino 8 906 0726985 100 USD  



67 Phạm Văn Vương Vĩnh Bảo-HP Lublino 8 965 1741669 100 USD  

68 Nguyễn Hồng Quân  Lublino 8 968 8256111 100 USD 5.000 R 

69 Nguyễn Thị Kim Huệ  Lublino 8 968 8256111 100 USD  

70 Nguyễn Hữu Trường Văn Cao-HP Lublino 8 964 5770998 100 USD  

71 Nguyễn Thị Hậu Văn Cao-HP Lublino 8 964 7292530 3.200 R  

72 Tăng Xuân Thanh Đồ Sơn-HP Lublino 8 926 2723558 3.200 R  

73 Trần Văn Dục Dương Kinh-HP Lublino 8 967 2668444 100USD 5.000 R 

74 Trần Thị Việt Nga Dương Kinh-HP Lublino  100 USD  

75 Nguyễn Văn Điềm Kiến An-HP Sadovod 8 968 8752366 3.200 R 10.000 R 

76 Hà Quang Anh Ngô Quyền-HP Sadovod 8 965 2247258 3.200 R  

77 Vũ Hữu Toàn  Sadovod 8 926 9899666 100 USD  

78 Vũ Hữu Tân  Sadovod 8 925 1639666 3.200 R  

79 Trương Thành Giao Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 14-NGĐ 8 963 6948888 100 USD 50.000 R 

80 Nguyễn Thị Xiêm Trần Nguyên Hãn-HP Đôm 14-NGĐ 8 963 6948888 100 USD  

81 Phạm Ngọc Long Ngô Quyền-HP Đôm 14-NGĐ 8 926 2256597 100 USD  

82 Nguyễn Thị Lan Anh Ngô Quyền-HP Đôm 14-NGĐ 8 926 5266408 100 USD  

83 Đồng Công Thành Thủy Nguyên-HP Đôm 14-NGĐ 8 909 6906688 3.200R 50.000 R 

84 Tạ Hương Giang Thủy Nguyên-HP Đôm 14-NGĐ 8 909 6906688 3.200 R  

85 Trương Văn Lập  Doanh Nghiệp 8 968 8747896 100 USD  

86 Phạm Hồng Quang Quán Trữ-HP Lublino 8 985 4348487 3.200 R  

87 Cồ Mạnh Nghĩa Niệm Nghĩa-HP Đôm 14-NGĐ 8 906 0548989 100 USD 5.000 R 

88 Đào Thị Thúy Niệm Nghĩa-HP Đôm 14-NGĐ 8 965 2050406 100 USD  

89 Lại Văn Toản Đồ Sơn-HP Lublino 8 906 0663476 100 USD  

90 Bùi Thị Ân Đồ Sơn-HP Lublino 8 906 0663476 100 USD  

91 Nguyễn Đình Huy  Д/31 Lublino 8 965 2892868 3.000 R 1.000 R 

92 Đoàn Ngọc Toàn Vĩnh Bảo-HP Lublino  100 USD  

93 Nguyễn Quang  Km 19 8 965 1411246 3.200 R  

94 Phạm Thế Duy  Sadovod 8 903 5346982 100 USD 3.200 R 

95 Phạm Thị Hồng Anh  Sadovod 8 903 5346982 100 USD  

96 Nguyễn Đắc Quang Vĩnh Bảo-HP Sadovod 8 909 6600577 3.200 R  

97 Nguyễn Đắc Đoàn Vĩnh Bảo-HP Sadovod 8 909 6600577 3.200 R  

98 Đào Anh Tuấn Kiến An-HP Mêkông 8 963 7521369 3.200 R  

99 Nguyễn Bùi Thu Phan Đình Phùng-HP Doanh Nghiệp 8 903 2085599 3.200 R 30.000 R 

100 Nguyễn Đức Hoàng Phan Đình Phùng-HP Sinh viên 8 964 7945105 3.200R  

101 Lê Trường Sơn Ngô Quyền-HP Cty “INCENTRA” 8 903 7988234 3.000 R 7.000 R 

102 Hoàng Văn Tân  Khu thương vụ 8 964 7958895 3.000 R 7.000 R 

103 Nguyễn Thanh Hải  Doanh nghiệp 8 916 2746693 3.000 R 7.000 R 

104 Trần Tuyết Nhung  Lublino 8 926 9228679 3.200 R  

105 Nguyễn Thế Nghĩa Ngô Quyền-HP Phiên dịch 8 903 9729739 3.150 R  

106 Ngô Thị Thanh Ngô Quyền-HP Bác sỹ đông y 8 968 7250399 3.150 R  

107 Dương Văn Viễn 
Tiên Lãng-HP           

(gđ Thoàn) 
2E132 8 965 408 1987 100 USD 

 

108 Dương Thị Thanh Mai Ngô Quyền-HP Lublino 8 967 1938576 100 USD  

109 Mai Hoàng Hà  Sadovod 8 925 8756272 3.200 R  

110 Bùi Thanh Phong An Lão-HP Sadovod 8 926 4726085 100 USD  

111 Dương Thị Thoàn An Lão-HP Sadovod 8 915 4726314 100 USD  

112 Đỗ Thị Là Kiến An-HP Sadovod 8 965 2247115 3.200R  

113 Phạm Hồng Hà Vĩnh Bảo-HP Lublino 8 964 7617888 3.000 R 10.000 R 

114 Đinh Khắc Long Cát Hải-HP Lublino 8 962 9700168 3.100 R 20.000 R 

115 Vũ Thị Mai Liên Cát Hải-HP Lublino 8 962 9700168 3.100 R  

116 Vũ Thị Lý An Hải-HP Km 19  3.100 R  

117 Phạm Văn Hùng Niệm Nghĩa-HP Sadovod 8 968 8594999 3.200 R  

118 Phạm Thiên Hưng Tôn Đức Thắng-HP Dịch vụ y tế 8 903 1188788 3.200 R 30.000 R 

119 Trần Văn Hải Đồ Sơn-HP Lublino 8 985 9670189 3.200 R  

120 Hoàng Thị Thư  м.Царыцино 8 964 7839870 3.200 R  

121 Khúc Thị Liễu  Lublino 8 926 7114888 3.000 R 5.000 R 

122 Nguyễn Thị Bích Thủy  г.Гуянов 8 906 1417346 3.100 R  

123 Vũ Văn Hậu  Dịch vụ tổng hợp 8 967 2018159 100 USD  

124 Nguyễn Văn Quang  Sadovod 8 965 4060208 3.200 R 4.000 R 

125 Trương Quốc Doanh Lê Chân-HP Sadovod 8 964 7607071 3.000 R  

126 Hoàng Thị Khánh Chi  Sinh viên 8 968 8739997 3.200 R  

127 Phạm Văn Thiện Vĩnh Bảo-HP Lublino 8 964 5989898 100 USD  

128 Nguyễn Văn Hùng Vĩnh Bảo-HP Lublino  100USD  

129 Bùi Quý Lương Thượng Lý-HP Doanh Nghiệp 8 925 4756955 3.000 R  

130 Dương Khắc Huy Phan Đình Phùng-HP Lublino 8 965 2431223 3.200 R  

131 Lương Văn Thạch  Lublino 8 963 6895161 3.300 R  

132 Nguyễn Thị Kết  Lublino 8 963 6895161 3.200 R  

133 Nguyễn Sĩ Hùng Lạch Tray-HP Doanh Nghiệp 8 926 1770066 3.250 R 5.000 R 

134 Nguyễn Minh Thu Lạch Tray-HP Doanh Nghiệp 8 925 5007786 3.250 R  

135 Lương Văn Hiệu  Sadovod 8968 489 02 19 3.200 R  

136 Nguyễn Trà My  con a.Thu  3.200 R  

137 Lê Duy Khánh  AH1 Sadovod 8 926 733 29 96 3.200 R  



138 Mạc Như Năm   8 926 768 18 88 100 USD  

139 Nguyễn Đình Thi Hội viên danh dự  8 903 2728686 3.200 R  

140 Nguyễn Thị Dung  vợ HV Hà Anh  3.200 R  

141 Nguyễn Ngọc Nga  Cty “INCENTRA” 8 926 2669880 100 USD  

142 Phạm Quốc Toản  Cty “INCENTRA” 8 926 1687658 100 USD  

143 Phạm Thị Hoa  Cty “INCENTRA” 8 926 1687658 100 USD  

144 Phạm Thị Yên    100 USD  

145 Nguyễn Thị Thúy Thủy Nguyên-HP  8 901 578 64 85 3.200 R  

146 Vũ Anh Tuấn Thủy Nguyên-HP  8 901 578 64 85 3.200 R  

147 Phạm Ngọc Duy   8 965 244 86 66 3.200 R  

148 Vũ Đức Giang An Lão-HP Lái xe 8 968 763 11 51 3.000 R 2.000 R 

149 Nguyễn Văn Ninh Thủy Nguyên-HP  8 925 837 86 86 3.000 R 2.000 R 

150 Bùi Văn Tính   8 926 066 22 03 100 USD  

151 Nguyễn Thị Liễu   8 926 066 22 03 100 USD  

152 Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Đức Cảnh-HP  8 968 875 04 98 100 USD  

153 Vũ Hữu Vinh  Lublino 8 925 164 37 82 100 USD  

154 Hoàng Đăng Ninh  Dãy 3/5 Lublino 8 903 712 25 20 100 USD  

155 Hoàng Kim Sơn (Thụy) Dãy 4 Lublino 8 926 465 04 18 100 USD  

156 Phạm Chí Cường  Doanh Nghiệp 8 967 021 30 16 3.150 R  

157 Phạm Thanh Châu  Doanh Nghiệp  3.150 R  

158 Đinh Thị Nhung 
gđ HV Phạm Thị Hồng 

Minh 
2Ж17 Lublino  3.200 R 

 

159 Lê Thị Thư 
gđ HV Phạm Thị Hồng 

Minh 
2Ж17 Lublino  3.200 R 

 

160 Đồng Duy Ngọc  Khốt 14 8 905 856 66 88 3.200 R  

161 Nguyễn Tiến Hưng  Khốt 14 8 926 213 23 24 3.200 R 3.000R 

162 Đặng Thị Thúy  Khốt 14 8 925 165 09 99 100 USD  

163 Cao Văn Triệu  Dịch vụ 8 901 517 66 69 3.200 R  

164 Dương Thị Tuyết  Khốt 14  3.000 R 2.000 R 

165 Nguyễn Văn Trung  Khốt 14 8 964 517 05 29 3.000 R 2.000 R 

166 Lê Minh Trang 
gđ HV Phạm Thị Hồng 

Minh(1996) 
học sinh  3.200 R  

167 Lê Thảo Phương 
gđ HV Phạm Thị Hồng 

Minh(2000) 
học sinh  3.200 R  

168 Lê Ngọc Thái Sơn 
gđ HV Phạm Thị Hồng 

Minh(2005) 
học sinh  3.200 R  

169 Nguyễn Thị Vy gđ HV Bùi Thu sinh viên   3.200 R  

170 Đoàn Kim Huệ gđ HV Doanh  8 965 378 6264 3.000 R  

171 Đỗ Minh Đức  Sadovod 8 968 478 72 58 3.200 R  

172 Hoàng Kim Anh    100 USD  

173 Bùi Thảo Vy    3.000 R  

174 Mai vợ HV Bùi Lương   3.000 R  

175 Nguyễn Tiến Dũng  Thương vụ 8 968 895 37 73 100 USD  

176 Đào Phương Nga  Thương vụ 8 964 521 88 80 100 USD  

177 Đoàn Thị Hoàng   8 962 169 79 79 3.000 R  

178 Nguyễn Minh Tuấn  May mặc 8 968 958 24 75 3.000 R  

179 Nguyễn Nam Duy Vĩnh Bảo-HP  8 965 407 84 56 3.000 R  

180 Lâm Trang Thúy  Khốt 9 3Y115  3.000 R 2.000 R 

181 Vũ Hồng Hải  Km 41 8 965 172 25 40 3.000 R  

182 Hoàng Thị Huyền  Km 41  3.000 R  

183 Nguyễn Hữu Chiến Cầu Đất-HP Sadovod 8 926 6765885 3.200 R  

184 Vũ Thị Linh Cầu Đất-HP Sadovod 8 926 6765885 3.200 R  
185 Hoàng Văn Tình  г.Тула 8 906 622 52 92 3.000 R 14.000 R 

186 Nguyễn Thị Minh Thu  г.Тула 8 906 622 52 92 3.000 R  

187 Trần Tuấn Anh Cát Bi-HP Đôm 14 NGĐ 8 925 034 49 99 3.200 R  

188 Nguyễn Thị Phượng Cát Bi-HP Đôm 14 NGĐ 8 925 034 49 99 3.200 R  

189 Vũ Thị Thu Hương Điện Biên Phủ-HP Д-58 Lublino 8 926 786 78 01 100 USD  

190 Trần Huy Hoàng Điện Biên Phủ-HP Д-58 Lublino 8 926 786 78 01 100 USD  

191 Lê Thế Trịnh Hùng Vương-HP Mêkông 8 925 084 88 02 3.000 R  

192 Vũ Thị Thơm Tôn Đức Thắng-HP Lublino 8 965 2447868 3.000 R  

193 Nguyễn Mạnh Cường Ngô Quyền-HP Đôm 14-NGĐ 8 926 6946868 3.200 R  

194 Nguyễn Thị Thúy Ngô Quyền-HP Đôm 14-NGĐ 8 926 6946868 3.200 R  

195 Phạm Ngọc Thìn  Sadovod 8 925 163 83 64 3.200 R  

196 Đào Thị Hạnh  Sadovod 8 926 665 96 98 3.200 R  

 

Đề nghị những Hội viên chưa nộp Quỹ Hội sớm thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ của mình! Mọi chi 

tiết xin liên hệ: 

  1. Ông  Nguyễn Ngọc Cương - đ/t:  8 964 7061589 



 2. Bà  Lê Thị Kim Yến - đ/t: 8 926 2658103 

 3. Ông  Trương Thành Giao - đ/t:  8 963 6948888            

 4. Bà  Phạm Thị Hồng Minh - đ/t: 8 967 0781358 

 5. Bà Nguyễn Thị Bể - đ/t: 8 926 2822259 

 6. Ông Nguyễn Bùi Thu – đ/t: 8 903 2085599 

 7. Ông Lê Văn Sâm – đ/t: 8 926 5858069 


